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DH06STA Dẫn luận ngôn ngữ Đào Mạnh Toàn 22

DH05STH Rèn luyện và phát triển tư duy HS qua môn Toán Bùi Thị Hồng Cẩm 5 học 2/3

DH06STO Giải tích nhiều biến 2 Phạm Duy Vinh 17 học 2/3

DH06SLY Toán cho vật lý Nguyễn Thị Hải Yến 11 học 2/3

DH06SHO Phân tích hóa học Đặng Việt Hà 19 học 2/3

DH06NKT Lý thuyết xác suất và thống kê toán Phạm Văn Dự 8 học 2/3

DH06SMN Tiếng Việt Đào Mạnh Toàn 28 P4

DH06STA Ngữ âm học Ngô Ngọc Thụy 25 +1

DH06SLY Toán cao cấp 1 Ngô Hồng Huấn 8 học 2/3

DH06NKT Tài chính doanh nghiệp Hoàng Thị Thu Hà 79 P2,3,4

DH05NKT Thuế Phan Thị Châu Ngà 22 P1

DH06NNA Đọc cơ bản 4 Trần Văn Tuấn 23 P2

DH06SMN Sinh lý trẻ em Bùi Đoàn Phượng Linh 19 P3

DH07SNV Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng trung 3)  Đào Mạnh Toàn 36 P4

9h00 DH06NKT Toán kinh tế 1 Dương Thị Thúy Vân 104 P1,2,3,4 9 GV 2 nhóm

DH05NKT Nguyên lý kế toán Thái Thị Hoài Thương 16 P1 học 2/3

DH06NNA Nghe cơ bản 2 Bùi Hồng Hà 12 P2 học 2/3

DH06STH Cơ sở Tự nhiên -  Xã hội 3 Nguyễn Văn Thuật 10 học 2/3

DH06STO Độ đo - Tích phân Bùi Thế Quân 10 học 2/3

DH05SHO Hóa học hữu cơ 3 Huỳnh Bùi Linh Chi 10 học 2/3

DH06NKT Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 Đặng Thị Ánh Nguyệt 8 học 2/3

DH08NNA Ngữ pháp 1 Bùi Hồng Hà 15 học 2/3

DH06STO Đại số tuyến tính 1 Nguyễn Thị Trúc Hậu 25 P2

DH06STH Cơ sở Tự nhiên -  Xã hội 1 Lê Thắng Lợi 17 học 2/3

DH05SHO Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ Phạm Ngọc Thanh Tâm 7 học 2/3

DH06NQK Kinh tế lượng Lê Thị Kim Tuyên 46 P1,2

DH06NNA Viết cơ bản 2 Trương Phi Luân 15 học 2/3

DH06STO Giải tích nhiều biến 1 Quách Văn Chương 18 học 2/3

DH06NKT Kinh tế vĩ mô Hồ Thị Thùy Trang 12 học 2/3

DH06NNA Viết cơ bản 1 Đặng Thị Tuyết Nhung 15 học 2/3

DH06STO Hàm biến phức Quách Văn Chương 26 P2

DH06SMN Toán cơ sở Dương Thị Thúy Vân 14 học 2/3

DH05SHO Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ Huỳnh Bùi Linh Chi 12 học 2/3

DH06NKT Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 1) Phan Trần Quang Minh 21 P1 +1

DH06NNA Ngoại ngữ 2 (Tiếng trung 1) Lê Ngọc Sang 22 P2

DH06NKT Kế toán tài chính 2 Nguyễn Thị Vững 17 P1 học 2/3

DH06NNA Đọc cơ bản 1 Bùi Hồng Hà 15 học 2/3

DH06SHO Hóa học đại cương Huỳnh Bùi Linh Chi 14 học 2/3
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DH06NKT Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) Bùi Nguyên Phương Thủy 56 P1,2

DH06STO Giải tích một biến số 1 Phạm Duy Vinh 18 P3

DH07STH Tâm lý học giáo dục tiểu học Phạm Thị Hồng Hà 21 P4 Đợt 1

DH06NNA Nghe cơ bản 1 Nguyễn Tiến Hân 76 P1,2,3 2 nhóm

DH06NKT Pháp luật đại cương Phan Thị Cẩm Lai 19 P4 học 2/3

DH06NNA Nghe cơ bản 3 Nguyễn Thị Hà Phương 30 P1

DH06NQK Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 3) Bùi Nguyên Phương Thủy 52 P2,3

DH06NKT Kế toán quản trị Nguyễn Thị Vững 19 P1 học 2/3

DH06STA Nghe nâng cao Nguyễn Thị Hà Phương 46 P2,3 2 nhóm

DH06NNA Nói cơ bản 1 Phạm Thị Linh 6 P4 học 2/3

DH06NKT Thanh toán quốc tế Lê Thị Diệu Hiền 33 P1

DH06STA Tiếng Việt thực hành Lê Quang Hùng 10 học 2/3

Cơ sở toán học 2 1 Lần 2

DH05SSU Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục Đỗ Xuân Tiến 1 Lần 2

Phần mềm dạy học toán Nguyễn Duy Anh Tuấn 1 học 2/3

DH06NKT Toán kinh tế 2 Phạm Văn Dự 8 học 2/3

15h00 DH06NNA Nghe cơ bản 4 Dương Thanh Tú 47 P1,2 5 GV 2 nhóm
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CD41STA Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh 1(CĐ) Nguyễn Thị Thu Lan 18 P1 học 2/3

CD41NKT Nguyên lý thống kê kinh tế Trần Thị Bích Vân 15 P2 học 2/3

CD42STA Ngữ pháp 1 Nhâm Thị Thu Nga 18 P1 học 2/3

CD42NDDT Giải tích Dương Thị Thúy Vân 14 P2 học 2/3

CD42STA Dẫn luận ngôn ngữ học Lê Trọng Tuyên 21 P1

CD42NKT Lý thuyết xác suất và thống kê toán Phạm Văn Dự 17 P2 học 2/3

CD41STA Dịch Việt -Anh Trương Phi Luân 12 P1 học 2/3

CD42STH Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán Dương Thị Thúy Vân 23 P2

CD42STA Viết 1 Đặng Thị Tuyết Nhung 16 học 2/3

CD43NDD Chính trị 1 Trần Thị Mai 11 học 2/3

CD43NTA Thực hành nghe cơ bản Nguyễn Tiến Hân 28 P2

CD42STH Tiếng Việt 2 Tạ Thị Mỹ Hạnh 16 P1 học 2/3

CD42NTA Đọc 1 Nguyễn Văn Lâm 21 P2

CD41NTA Nghe 1 Nguyễn Thị Hà Phương 16 P1 học 2/3

CD42NKT Kinh tế vi mô Hà Huy Huyền 31 P2

CD41STH Các tập hợp số Bùi Thị Hồng Cẩm 22 P3

CD42NTA Viết 2 Nhâm Thị Thu Nga 15 P1 học 2/3

CD42NKT Kinh tế vĩ mô Hồ Thị Thùy Trang 14 P2 học 2/3

CD42STH Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 Trần Dương Quốc Hòa 13 P3 học 2/3

CD42NTA Đọc 2 Nhâm Thị Thu Nga 32 P1

CD42NKT Toán kinh tế 1 Ngô Hồng Huấn 15 P2 học 2/3

CD42NTA Dẫn luận ngôn ngữ học Lê Trọng Tuyên 14 P1 học 2/3

CD42STH Cơ sở Tự nhiên - Xã hội Lê Thắng Lợi 12 P2 học 2/3

CD41NDD Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 3) Lưu Minh Nguyệt 23

CD42NTA Ngoại ngữ 2 (Tiếng trung 2) Đoàn Thị Bạch Tuyết 8 học 2/3
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